
BIỂU DANH MỤC VÀ  DỰ TOÁN 

01 cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT + các thiết bị vật tư khác 

STT Tên danh mục Ghi chú ĐVT SL Đơn giá 
Thành tiền 

(VN đồng) 

1 

Cụm thu phát thanh ứng dụng 

công nghệ thông tin - viễn 

thông 

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

theo Thông tư Số: 

39/2020/TT-BTTTT 

Cụm 1 28,385,000 28,385,000 

2 

Dịch vụ máy chủ (6 năm 

tương đương với vòng đời 

sản phẩm) 

 

Đặt phần mềm quản lý vận 

hành cụm thu phát thanh 

ứng dụng CNTT-VT 

Gói 1 550,000 550,000 

3 Loa nén 25-30W 

Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

theo Thông tư Số: 

39/2020/TT-BTTTT 

Cái 2 585,000 1,170,000 

4 

SIM 3G/4G chuyên dụng 

dùng cho thiết bị IoT 2 năm 

(24 tháng bao gồm tiền phí 

hòa mạng, cước thuê bao và 

phôi SIM)  

 

Cung cấp internet cho thiết 

bị cụm thu phát thanh ứng 

dụng CNTT-VT (1-

2GB/Ngày) 

Cái 1 1,501,500 1,501,500 

5 

Bộ khung giá treo và phụ 

kiện lắp đặt thiết bị cụm thu 

và phụ kiện đồng bộ 

Phụ kiện lắp đặt cụm thu 

phát thanh ứng dụng 

CNTT-VT trên cột 

Bộ 1 403,700 403,700 



6 
Cột treo loa cao 3m mạ kẽm 

và phụ kiện đồng bộ đi kèm  

Phụ kiện lắp đặt cụm thu 

phát thanh ứng dụng 

CNTT-VT trên cột 

Bộ 1 550,000 550,000 

7 Dây cáp điện 2x1mm² 

Phụ kiện lắp đặt cụm thu 

phát thanh ứng dụng 

CNTT-VT trên cột 

m 10.5 12,140 127,470 

8 

Dây cáp tín hiệu chống nhiễu 

chuyên dụng 4x0,75mm² (4 

lõi) 

Phụ kiện lắp đặt cụm thu 

phát thanh ứng dụng 

CNTT-VT trên cột 

m 6 18,730 112,380 

9 Chi phí lắp đặt thiết bị 

Nhân công lắp đặt cụm thu 

phát thanh ứng dụng 

CNTT-VT 

Cụm 1 1,200,000 1,200,000 

10 

Bản quyền phần mềm của hệ 

thống truyền thanh ứng dụng 

CNTT-VT của tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 

Bản quyền của phần mềm 

của hệ thống truyền thanh 

ứng dụng CNTT-VT của 

tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

License 

(Cụm) 
1 1,000,000 1,000,000 

Thành tiền ( đã bao gồm thuế GTGT) 35,000,500 

Làm tròn  35,000,000 

(Số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn) 
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